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Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hôi là nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra với các trường đại học trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường và hội nhập. Đã có nhiều hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức hội nghị khách hàng, trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức “Hội thảo đào tạo theo nhu cầu xã hội”. Nhu cầu xã hội cũng được xác định là: nhu cầu về ngành nghề xã hội cần, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội là trình độ sinh viên khi tốt nghiệp phải đáp ứng được mong đợi của người sử dụng. Nhu cầu có thể thay đổi theo từng giai đoạn của phát triển xã hội, có thể ngắn hạn hay dài hạn nên việc xác định nhu cầu cũng được quan tâm. Đã có nhiều giải pháp được đưa ra: Sự phối hợp chặt chẽ 3 nhà (nhà nước, nhà trường, và nhà doanh nghiệp)  vai trò của sinh viên trong việc đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉ, đổi mới nội dung… 

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên nghệ thuật phục vụ cho sự phát triển con người toàn diện. Năm 2000, môn Mỹ thuật và Âm nhạc đã được chính thức đưa vào chương trình phổ thông. Nhu cầu giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật là cấp thiết. Trường đã cùng một số cơ sở đào tạo khác đổi mới  phương thức đào tạo, đa dạng hình thức đào tạo nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trên.  Cho đến nay số lượng giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu số lượng cho hầu hết các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong cả nước. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho là: đào tạo giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật, trường còn có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế thị trường. Trong thời kỳ bao cấp, nhu cầu con người là “ăn no, mặc ấm”, ngày nay nền kinh tế hàng hóa cần sức cạnh tranh mạnh đòi hỏi sản phẩm có chất lượng, hình thức đẹp và hấp dẫn người tiêu dùng. Các ngành đào tạo: thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang…đang được đưa vào giảng dạy thể hiện sự bắt nhịp với nhu cầu xã hội của nhà trường. 


1. Về ngành sư phạm mỹ thuật



Hội thảo về giáo dục mỹ thuật cho thiếu nhi trong và ngoài trường diễn ra năm 2004 do Vụ Mỹ thuật – Bộ Văn hóa tổ chức. Đã có nhiều ý kiến khẳng định vai trò giáo dục mỹ thuật trong trường phổ thông và cũng có ý kiến cho rằng: việc dạy mỹ thuật hiện nay là cứng nhắc, nặng về dạy kỹ năng, thiếu tính giáo dục thẩm mỹ, không phát huy được tính sáng tạo cho lứa tuổi thiếu nhi, và lạc hậu. Trong đề tài khoa học về thực trạng chất lượng giáo viên mỹ thuật vùng đồng bằng sông Hồng của tiến sĩ Phạm Văn Thanh cho thấy: giáo viên mỹ thuật còn nặng về dạy lý thuyết đơn thuần, phương pháp diễn đạt còn yếu, chưa làm tốt chức năng nhiệm vụ giáo dục cái đẹp, giáo dục thẩm mỹ cho học sinh qua các tiết giảng… 


Thực trạng chất lượng đào tạo còn thể hiện qua tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm. Theo số liệu khảo sát của dự án giáo dục đại học về việc làm cho Sinh viên sau tốt nghiệp, tỷ lệ Sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay và có việc trong khoảng thời gian 3 năm sau khi ra trường có khoảng cách khá lớn. Khi mới tốt nghiệp chỉ có 45-62% Sinh viên tìm được việc làm, trong khi 2 năm sau, con số này ở mức 90-100% (đây là số liệu khảo sát chung của tất cả các ngành đào tạo).  Mục tiêu của đào tạo giáo viên mỹ thuật là dạy được tiến tới dạy tốt chương trình, sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở. Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thì cần tới sự phôi hợp chặt chẽ của Nhà nước, nhà trường, cơ sở sử dụng nguồn nhân lực và sinh viên. 

1. Đối với nhà nước


Nhà nước cần thực sự quan tâm tới tính đặc thù của ngành nghề đào tạo. Với chuyên ngành mỹ thuật, đây là ngành cần trang bị rất tốn kém cho dạy và học. Nếu học tập ở các ngành khác chỉ cần giấy và bút thì học mỹ thuật cần: sơn dầu, toan vẽ, sơn mài, lụa mỗi bài học sinh viên tốn hàng trăm ngàn đồng mua vật liệu. Mẫu vẽ người thuê 40.000đ/ giờ. Hầu hết sinh viên không được trang bị học hình họa và chất liệu trong giai đoạn học phổ thông nên giờ học các môn này ở đại học cần đủ để có được kiến thức tối thiểu để dạy học. Trang bị phòng học phải đạt chuẩn, cơ sở vật chất cần phù hợp chuyên ngành đào tạo, cần đầu tư kinh phí đào tạo phù hợp cho các môn nghệ thuật.

Về chương trình đào tạo Sư phạm Mỹ thuật còn nhiều bất cập, nhiều môn có nội dung chồng chéo như: giữa chuyên môn và nghiệp vụ…nên tích hợp nội dung các môn học nhằm giảm tải thời gian học, tăng cường sự liên kết, giao thoa giữa kiến thức, kỹ năng dạy học và dạy học mỹ thuật.  Xây dựng chương trình đào tạo có tỷ lệ thực hành, lý thuyết, chuyên môn phù hợp đặc biệt chú trọng về tính đặc thù của mỹ thuật.


Do việc bù đắp sự thiếu hụt về số lượng giáo viên dạy mỹ thuật trong giai đoạn đầu khi triển khai chương trình mỹ thuật ở tiểu học và trung học cơ sở nên nhiều cơ sở không đáp ứng điều kiện: cơ sở vật chất, trình độ giáo viên, chất lượng đầu vào…vẫn tham gia đào tạo. Số lượng giáo viên tăng nhanh nhưng chất lượng còn nhiều vấn đề phải xem xét. Giáo viên dạy mỹ thuật là người định hướng và thẩm định thị hiếu thẩm mỹ, việc đào tạo giáo viên kém chất lượng sẽ ảnh hưởng hình thành thị hiếu thẩm mỹ cho nhiều lứa học sinh.  Cần xây dựng chuẩn đào tạo giáo viên mỹ thuật, kiểm tra các cơ sở đào tạo, tránh đào tạo ồ ạt, không đào tạo từ xa với chuyên ngành sư phạm mỹ thuật. 


2. Đối với nhà trường


Hàng năm cần có khảo sát về nhu cầu xã hội với chuyên ngành đào tạo. Có thống kê về số lượng sinh viên
 có việc làm sau 1 năm, 2 năm tốt nghiệp và cung cấp thông tin cho sinh viên về việc làm. Tổ chức hội thảo tư vấn việc làm, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận thông tin, các nhà quản lý, các cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng trao đổi, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho sinh viên. 


Thường xuyên rà soát chương trình sao cho cân đối, tích hợp nội dung để giảm tải, nâng cao chất lượng.


Xây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉ là xu thế phù hợp cho việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Với chuyên môn mỹ thuật kiến thức, kỹ năng cần tích lũy thường xuyên, có hệ thống, việc xây dựng các modul chỉ nên thực hiện ở một số môn.


Một trong những nguyên nhân giáo sinh không có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp do năng lực sư phạm chưa đáp ứng yêu cầu của trường phổ thông. Trong chương trình học đã có các môn: Phương pháp dạy học mỹ thuật, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, sinh viên được tham gia thực tập sư phạm nhưng việc cọ sát với thực tiễn dạy học chưa đủ để có được năng lực sư phạm cần thiết. Chú trọng tới việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thường xuyên tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và thái độ đúng đắn về nghề sư phạm. 


Các trường đào tạo sư phạm mỹ thuật cần ưu tiên đầu tư cho phòng học lớp học đạt chuẩn, mua sắm trang thiết bị phù hợp cho các môn học đặc thù.


3. Đối với cơ sở tuyển dụng

Nhận thức rõ vai trò của các trường phổ thông với việc nâng cao chất lượng đào tạo, trường ĐHSP Nghệ thuật trung ương đã mời đại diện các trường tham gia hội thảo về giáo dục nghệ thuật. Nhiều nhà quản lý, các thày cô trực tiếp đứng lớp đã đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về thực tiến dạy học, yêu cầu về chất lượng về giáo viên dạy mỹ thuật trong trường phổ thông. Trường đã nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở giáo dục trong việc đưa sinh viên thực tập sư phạm, tạo điều kiện cho việc thực tập hành nghề.


4. Đối với sinh viên


Theo thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo tỷ lệ chênh lệch giữa sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp và sau 2, 3 năm là khá lớn lý do là tâm lý e ngại sinh viên chưa đáp ứng được ngay công việc được phân công. Trước tiên, sinh viên cần nhận thức được rõ vai trò của mình trong quá trình đào tạo và trong thời gian đầu khi tham gia giảng dạy: 

· Để có hiệu quả trong học tập sinh viên cần xác định rõ mục tiêu học tập, có thái độ học tập đúng đắn, tích cực. 

· Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và các kỹ năng mềm khác như: làm việc trong môi trường hiện đại như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo...
· Nâng cao kiến thức chuyên ngành, chú trọng kiến thức nền tảng làm cơ sở để nhanh chóng tiếp thu những kiến thức do thực tiễn đòi hỏi.
2. Về định hướng đào tạo các ngành mới thuộc lĩnh vực mỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hiện nay, nhu cầu về ngành nghề mới thuộc lĩnh vực mỹ thuật đang được nhà trường tiếp tục quan tâm, nhà trường đã tuyển sinh và đang đào tạo các ngành: Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa. Hai ngành này đã thu hút được nhiều sinh viên tham gia học tập khẳng định bước đầu đáp ứng nhu cầu xã hội.


Trong thời đại ngày nay, công nghệ thông tin tác động tới mọi mặt đời sống xã hội. Một số ngành nghề mới do sự tích hợp giữa công nghệ thông tin và mỹ thuật như: Công nghiệp giải trí, quảng cáo, thương mại điện tử chiếm lĩnh thị trường lớn trong nền kinh tế. Nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực này còn rất khan hiếm. Đã có một số cơ sở đào tạo ngành mỹ thuật đa phương tiện, nhưng các cơ sở này chủ yếu là đào tạo thiên về kỹ năng kỹ sư tin học, thiếu phần đào tạo kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực mỹ thuật. Đây là một trong những hướng mà trường cần chuẩn bị những bước cần thiết để mở mã ngành mới.


Mỹ thuật là một lĩnh vực rộng lớn gồm nhiều ngành nghề phục vụ nhu cầu đa dạng của xã hội. Để đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng của những ngành đang đào tạo: SP Mỹ thuật, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa tiến tới đào tạo Hội họa cần phối hợp tốt 3 nhà: nhà nước, nhà trường, nhà tuyển dụng (Các cơ sở giáo dục) trong đó sinh viên đóng vai trò trung tâm quyết định chất lượng. Nhà trường cần tiếp tục khảo sát về các ngành nghề thuộc lĩnh vực mỹ thuật để mở các mã ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội.

